
STT Họ và tên
Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND

/CCCD
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký 

sát hạch

Hạng 

đăng ký

(II-III) 

Đơn vị công tác Hình thức

Ngày cấp 

CMT/CCCD/

HC 

Nơi cấp 

CMT/CCCD/

HC

1 Hồ Viết Tiến 3/3/1987

Thôn 5, xã Ea Bhốk, 

huyện Cư Kuin, Đắk 

Lắk

040087004210 0976215837 hotien37@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình giao thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
3

Công ty TNHH 

Trung Tuấn
Cấp mới 8/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

2 Nguyễn Quốc Toản 20/7/1986

Thôn 5, xã Ea Bhốk, 

huyện Cư Kuin, Đắk 

Lắk

066086009390 0976505238
nguyenquoctoanco@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Viettel Đăklăk Cấp mới 10/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thiết kế Kết cấu 

công trình
3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu 

công trình
2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 01 NĂM 2023

 (Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HĐXCC ngày        /02/2023 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng)    

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

3 Trần Hữu Bình 17/2/1990

TDP8, P.Tân lập, 

TP.BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

034090023715 0979254048
tranbinhxdbmt@gmai

l.com

Trung cấp xây dựng 

DD-CN
Tự do 20/8/2021

4 Lê Thị Huỳnh Nga 5/7/1991
Mỹ An, Tây Bình, 

Tây Sơn , Bình Định
052191002906 0349763079

lethihuynhnga0507@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Công ty TNHH 

TVXD Nam Tây 

Nguyên

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

20/4/2021

mailto:hotien37@gmail.com
mailto:nguyenquoctoanco@gmail.com
mailto:nguyenquoctoanco@gmail.com
mailto:tranbinhxdbmt@gmail.com
mailto:tranbinhxdbmt@gmail.com
mailto:lethihuynhnga0507@gmail.com
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5 Nguyễn Ngọc Minh 5/8/1974

131/15 Đinh Tiên 

Hoàng, P.Tự An, 

TP.BMT, Tỉnh 

Đăklăk

066074405401 0948798387
nguyenngocminh@g

mail.com
Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 3

Công ty 

TNHH&TVXD 

Khánh Hội

Cấp mới 27/01/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

2 Cấp mới

Giám sát công trình 

NN&PTNT
2 Cấp mới

7 Ngô Văn Trường 26/7/1994

Phú Lương, Phú 

Vang, Thừa Thiên 

Huế

046094011441 0384314647
truongnv26071994@

gmail.com

Cao đẳng xây dựng 

DD-CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3

Công ty CP Xây 

dựng và SX 

Thăng Long

Cấp mới 09/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

8 Phan Văn Tiến 13/10/1977

393 Núi Thành, 

phường Hòa Cường 

Bắc, quận Hải Châu, 

Tp-Đà nẵng

044077003173 0985000128
phanvantienks@gmai

l.com
Kỹ sư Cầu đường bộ

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Công ty TNHH 

Tư vấn đầu tư 

xây dựng Hiếu 

Linh

Cấp mới 25/3/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

9 Phan Thanh Sang 29/5/1991
Ea Kao, Tp-BMT, 

tỉnh Đắk Lắk
066091007197 0931302869

phanthanhsanggtvt@

gmail.com
Kỹ sư Cầu đường bộ

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Công ty TNHH 

Xây dựng Cầu 

đường Hoàng 

Nam

Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

2 Cấp mới

Thiết kế cơ - điện 

công trình công 

trình

3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Ban QLDA 

ĐTXD Huyện 

krông Năng

6/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

5/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

11 Hà Đức Cử 19/5/1990
Xã Dliêya, krông 

Năng, tỉnh ĐăkLăk
066090011500 0935609147 haduccu@gmail.com

Cao đẳng Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

53/4 Thăng Long, 

P.Tự An, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

051084007033 0966500506 taductho@gmail.com Kỹ sư điện kỹ thuật
Công ty thủy 

điện Buôn Kuốp

mailongstk@gmail.co

m

Kỹ thuật công trình 

xây dựng và Trung 

cấp kỹ thuật thủy lợi 

(có Giấy xác nhận 

của Trường ĐH 

Thủy Lợi)

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xây dựng 

Mai Huỳnh

6 Mai Thành Long 29/7/1982

03 Mai Hắc Đế, thị 

trấn quảng phú, 

huyện CưM'Ngar, 

tỉnh Đắk Lắk

049082019282 0982888426

10 Tạ Đức Thọ 19/5/1984

17/7/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

mailto:nguyenngocminh@gmail.com
mailto:nguyenngocminh@gmail.com
mailto:truongnv26071994@gmail.com
mailto:truongnv26071994@gmail.com
mailto:phanvantienks@gmail.com
mailto:phanvantienks@gmail.com
mailto:phanthanhsanggtvt@gmail.com
mailto:phanthanhsanggtvt@gmail.com
mailto:haduccu@gmail.com
mailto:taductho@gmail.com
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Giám sát Công 

trình Giao thông
3 Cấp mới

12 Nguyễn Văn Phúc 13/2/1967

119/15 Mai Hắc Đế, 

P.Tân Thành, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066067003119 0914072676
phuchungdaklak@gm

ail.com

kỹ sư xây dựng DD-

CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2
Công ty CP XD 

Phúc Hưng
Cấp mới 30/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu 

công trình
3 Cấp mới

14 Nguyễn Ngọc Tuấn 23/11/1992

Thôn 10, xã Hòa 

Thắng, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

066092107738 0946464363
quangroad@gmail.co

m
Kỹ sư DD-CN Khảo sát Địa hình 3

Công ty TNHH 

TM&XD Vạn 

Nhất

Cấp mới 9/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

15 Nguyễn Bá Thiện 8/6/1958

Khối 4, P.Thành 

Nhất, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

240913249 0362690893
ctyxdlamthanhdaklak

@gmail.com

Trung cấp xây dựng 

DD-CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3

Công ty TNHH 

MTV XD Lâm 

Thành

Cấp mới 8/8/2012
Công an tỉnh 

ĐăkLăk

Quản lý dự án 2 Cấp mới

nguyenanhtuanbmt@

gmail.com
Kỹ sư DD-CN

Công ty TNHH 

MTV XD Lâm 

Thành

2/1/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Kỹ sư XD DD-CN

Công ty TNHH 

TVXD Kiến 

Nguyên

29/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

16 Nguyễn Anh Tuấn 13/6/1973

23 Hồ Xuân Hương, 

P.Tân Tiến, 

TP.BMT, Tỉnh Đăk 

Lăk

042073014741 0905012004

Ban QLDA 

ĐTXD Huyện 

krông Năng

6/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

13 Nguyễn Thành Nam 16/12/1984

109 Trần Qúy Cáp, 

P.Tự An, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

066084002142 0316128479
congtytnhhtvxdkienng

uyen@gmail.com

11 Hà Đức Cử 19/5/1990
Xã Dliêya, krông 

Năng, tỉnh ĐăkLăk
066090011500 0935609147 haduccu@gmail.com

Cao đẳng Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

mailto:phuchungdaklak@gmail.com
mailto:phuchungdaklak@gmail.com
mailto:quangroad@gmail.com
mailto:quangroad@gmail.com
mailto:ctyxdlamthanhdaklak@gmail.com
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Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

3 Cấp mới

042085014582

0945349090

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

066075004031

0913856001
vanpham.gt@gmail.c

om
Kỹ sư Cầu đường bộ

Công ty TNHH 

ĐTXD TM DV 

Hiệp Lực

9/8/2021

huynhvanlanh81@gm

ail.com
Kỹ sư DD-CN

Công ty TNHH 

MTV XD Lâm 

Thành

28/6/2021

20 Dương Văn Phẩm 1/2/1985

Thôn 3, xã Hòa 

Thắng, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

19 Huỳnh Văn Lành 8/1/1975

67 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

ctyxdlamthanhdaklak

@gmail.com
Kỹ sư DD-CN

Công ty TNHH 

MTV XD Lâm 

Thành

27/6/2012
Công an tỉnh 

Bình Định

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

18 Võ Văn Điệp 8/12/1977

Nhơn Thạch, TX. 

An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

211540325 0935882004

0394833667
ctyxdlamthanhdaklak

@gmail.com

Kỹ sư XDCT Giao 

thông

Công ty TNHH 

MTV XD Lâm 

Thành

6/3/2017
Công an tỉnh 

Đăk Nông

nguyenanhtuanbmt@

gmail.com
Kỹ sư DD-CN

Công ty TNHH 

MTV XD Lâm 

Thành

2/1/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

17 Nguyễn Thanh Hùng 28/11/1984

Xã Trường Xuân, 

huyện Đăk Song, 

tỉnh Đắk Nông

245392398

16 Nguyễn Anh Tuấn 13/6/1973

23 Hồ Xuân Hương, 

P.Tân Tiến, 

TP.BMT, Tỉnh Đăk 

Lăk

042073014741 0905012004

mailto:vanpham.gt@gmail.com
mailto:vanpham.gt@gmail.com
mailto:huynhvanlanh81@gmail.com
mailto:huynhvanlanh81@gmail.com
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Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

2 Cấp mới

Giám sát công trình 

NN&PTNT
2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

22 Phạm Đông Nhựt 27/2/1976

TDP 10, P.Tân Lợi, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

049076013270 0944158108 Kỹ sư điện kỹ thuật

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

2
Công ty TNHH 

XD Thiên Bảo
Cấp mới 15/4/2002

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

23 Nguyễn Ngọc Luận 20/5/1967

381 Phạm Văn 

Đồng, P.Tân Hòa, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

040067022291 0983908849
ngocluan20567@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Công ty TNHH 

Số 5VTA Đăk 

Lăk

Cấp mới 8/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

3 Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
3 Cấp mới

chunghpbmt17@gmai

l.com

Cao đẳng Cầu đường 

bộ

Công ty TNHH 

Bất động sản và 

xây dựng TM 

Hoàng Đức

9/11/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình giao thông 

và NNPTNT

9/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

24 Hoàng Đức Chung 17/1/1984

KP Trung Nam, thị 

trấn Cửa Tùng, Vĩnh 

Linh, Quảng Trị

045084002818 0943948679

21 Nguyễn Duy Thuật 28/1/1984

TDP 8A, P.Tân Lợi, 

TP.BMT, Tỉnh 

Đăklăk

066084006167 0911478696
duythuat1984@gmail.

com
Kỹ sư thủy lợi

mailto:ngocluan20567@gmail.com
mailto:ngocluan20567@gmail.com
mailto:chunghpbmt17@gmail.com
mailto:chunghpbmt17@gmail.com
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Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

2 Cấp mới

Giám sát công trình 

NN&PTNT
2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

26 Trương Hoàng Đức 28/8/1980

20/10 Võ Văn Kiệt, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066080004151 0947933747
duchoaikhang@gmail

.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3
Công ty TNHH 

Phú Quảng
Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

27 Phan Quốc Huy 6/2/1979

Cụm 5,  thôn 2, xã 

Hòa Thắng, 

TP.BMT, Tỉnh Đăk 

Lăk

044079010030 0905375640
quochuyban8@gmail.

com
Kỹ sư thủy lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT
2

Ban QLĐT&XD 

thủy lợi 8
Gia hạn 12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Gia hạn

29 Hoàng Xuân Việt 1/7/1980

TDP 5, thị trấn 

Quảng Phú, huyện 

Cư Mgar, tỉnh 

ĐăkLăk

066080005779 0823254747
hxuanviet@yahoo.co

m

Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Công ty TNHH 

Hoàng Việt
Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

tvxdgiaothong2@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ

Công ty TNHH 

TVXD GT 2
12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Công an tỉnh 

ĐăkLăk
0907050407

28 Trịnh Văn Thành 25/10/1981

25 Trần Văn Hóa 19/5/1982

163 Đỗ Xuân Hợp, 

P.Tân Lợi, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

241869696

0972505223
Tự An, TP.BMT, 

Tỉnh Đăklăk
037081015286

kỹ sư thủy lợi ngành 

kỹ thuật tài nguyên 

nước

công ty TNHH 

XD và công nghệ 

Long Hưng

18/8/2017
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Thiết kế Kết cấu 

công trình
3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu 

công trình
2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Giám sát Công 

trình Giao thông
2 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Cấp mới

33 Trương Chí Dũng 19/8/1977

133 Điện Biên Phủ, 

P.Thống Nhất, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

038077023902 0914071616
chidung1616@gmail.

com

Thạc sỹ xây dựng 

công trình giao thông
Định giá xây dựng 2

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

Đăklăk

Gia hạn 9/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

094729168132 Hoàng Chiến Thuật 10/1/1982

443/2/11 Nguyễn 

Văn Cừ, P.Tân Lập, 

TP.BMT, Tỉnh 

Đăklăk

thuattuvandaklak@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Công ty TNHH 

TVXD Hoàng 

Gia Phát

8/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

tovandat.daklak1@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng DD-

CN

Công ty TNHH 

Kiến trúc đầu tư 

xây dựng Phát 

Đạt

9/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

066082011499

31 Tô Văn Đạt 2/1/1979

604 Võ Văn Kiệt, 

P.Khánh Xuân, 

TP.BMT, Tỉnh 

Đăklăk

064079015165 0935405490

0905047247
tangthaihtt@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng DD-

CN

Công ty TNHH 

TVXD 396
26/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

30 Hoàng Tăng Thái 12/3/1994

Xã Tam Giang, 

huyện Krông Năng, 

tỉnh ĐăkLăk

066094009231

mailto:chidung1616@gmail.com
mailto:chidung1616@gmail.com
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34 Nguyễn Minh Thu 25/10/1984

53/8/10A Trần Qúy 

Cáp, P.Tự An, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066184007324 0906474147
minhthu101984@gm

ail.com

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng 2

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

Đăklăk

Gia hạn 9/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Gia hạn

Giám sát công trình 

NN&PTNT
2 Gia hạn

36 Phan Thanh Vương 12/6/1987

xã Ea Tiêu, huyện 

Cư Kuin, tỉnh 

ĐăkLăk

052087007901 0981792743
phanthanhvuong25@

gmail.com

Trung cấp xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
3

Công ty TNHH 

hữu hạn DTAH
Cấp mới 28/6/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

37 Y Biên Hwing 14/6/1986

Buôn Đung, xã Cư 

Êbur, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066086009248 0918673386 bienbmt@gmail.com

Trung cấp kiểm định 

chất lượng công trình 

xây dựng

Giám sát Công 

trình Giao thông
3

Công ty TNHH 

hữu hạn DTAH
Gia hạn 12/1/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu 

công trình
3 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

Kỹ sư xây dựng DD-

CN

Công ty TNHH 

TVXD Đắc Phú
17/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Công ty TNHH 

TVXD Đắc Phú
17/4/2014

Công an tỉnh 

ĐăkLăk

39 Nguyễn Thanh Hùng 8/6/1982

209/5 Quang Trung, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066082010195 0942004505

38 Nguyễn Thế Minh 16/8/1982

02 A Tranh, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

240678791 0985151816
ssssss741@yahoo.co

m

Kỹ sư xây dựng DD-

CN

0939267567
sonhue10@gmail.co

m

Kỹ sư thủy lợi 

chuyên ngành thủy 

nông

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình giao thông 

và NNPTNT

20/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

35 Trần Ngọc Minh Sơn 2/5/1967

109B/20 Mai Hắc 

Đế, TP.BMT, Tỉnh 

Đăklăk

066067004908

mailto:minhthu101984@gmail.com
mailto:minhthu101984@gmail.com
mailto:phanthanhvuong25@gmail.com
mailto:phanthanhvuong25@gmail.com
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Thiết kế Kết cấu 

công trình
3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

42 Bùi Mạnh Tùng 17/7/1988

15 Đặng Thái Thân, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066088012470 0906101171
buimanhtung1707@g

mail.com
Kỹ sư Cầu đường bộ

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Công ty TNHH 

XD Tân Thành
Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

43 Trần Đức Cường 16/12/1985
TDP 7, thị trấn Đắk 

Mil, tỉnh Đăk Nông
067085003610 0973599777

trancuong777@gmail.

com
Kỹ sư Cầu đường 

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Tổng công ty 

Trường Sơn
Cấp mới 28/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

44 Trần Xuân Quảng 30/8/1971

218 Nguyễn Tất 

Thành, P.Tân Lập, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

240384768 0914081081
namson9992@gmail.

com
Kỹ sư cầu đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Công ty TNHH 

XD Nam Sơn
Cấp mới 3/3/2016

Công an tỉnh 

ĐăkLăk

0905134341
nguyenanhdung.eng

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Công ty TNHH 

TVXD Đắc Phú
9/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Kỹ sư thủy lợi

41 Nguyễn Anh Dũng 7/3/1977

133 Điện Biên Phủ, 

P.Thống Nhất, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066077008179

097836708540 Đỗ Văn Chiến 6/12/1981

Hẻm 246 Y Moal 

Ênuôl, P.Tân Lợi, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

Công ty TNHH 

TVXD Cao 

Nguyên

5/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Kỹ sư xây dựng DD-

CN

Công ty TNHH 

TVXD Đắc Phú
17/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

066081003099

39 Nguyễn Thanh Hùng 8/6/1982

209/5 Quang Trung, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066082010195 0942004505

mailto:buimanhtung1707@gmail.com
mailto:buimanhtung1707@gmail.com
mailto:trancuong777@gmail.com
mailto:trancuong777@gmail.com
mailto:namson9992@gmail.com
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mailto:nguyenanhdung.eng@gmail.com


45 Lê Ngọc Đệ 13/12/1980

khu tập thể công ty 

thủy điện Buôn 

Kuốp, P.Thành 

Nhất, TP.BMT, Tỉnh 

Đăklăk

054080005144 0963875577 lengocde@gmail.com Kỹ sư điện kỹ thuật

Thiết kế cơ - điện 

công trình công 

trình

3
Công ty thủy 

điện Buôn Kuốp
Gia hạn 10/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

46 Trần Xuân Thể 12/2/1981

12 Bùi Hữu Nghĩa, 

P.Tân Thành, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

030081009388 0909222047
txthe12021981@gmai

l.com
Kiến trúc sư

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
2

Công ty TNHH 

kiến trúc Toàn 

Phát

Cấp mới 3/3/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

47 Nguyễn Hồng Sơn 31/8/1965

28/22 Lê Thị Hồng 

Gấm, TP.BMT, tỉnh 

ĐăkLăk

240398950 0914021688
mailongstk@gmail.co

m
Kỹ sư thủy lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT
3

Công ty CP 

ĐTXD Mai 

Huỳnh

Gia hạn 24/5/2013
Công an tỉnh 

ĐăkLăk

48 Dương Văn Hà 17/5/1994

32 Y ngông, thị trấn 

Buôn Trấp, huyện 

Krông Ana, tỉnh 

ĐăkLăk

241417648 0348387770
ha170594@gmail.co

m

Cử nhân xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
3

Công ty TNHH 

TVXD Sơn Đạt
Cấp mới 26/7/2016

Công an tỉnh 

ĐăkLăk

49 Hồ Thị Cẩm Hồng 10/6/1991

Xã Ea Kpam, huyện 

Cư Mgar, tỉnh 

ĐăkLăk

066191007313 09792883747
camhong09qh@gmail

.com

Kiến trúc sư quy 

hoạch đô thị

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
3

Công ty CP và 

đầu tư XD đô thị 

Xanh

Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

(đường dây và 

TBA)

3 Cấp mới

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

3 Cấp mới

51 Vi Thanh Tuấn 12/12/1988

119/22 Mai Hắc Đế, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066088008151 0979422468
thanhtuansxd@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật DD-

CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình
2

Công ty TNHH 

Minh Khôi BMT
Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

52 Nguyễn Mạnh Cường 1/10/1982

27/18 Tuệ Tĩnh, 

P.Ea Tam, TP.BMT, 

tỉnh ĐăkLăk

240667943 0948179495
manhcuongttkdxd@g

mail.com
Kỹ sư DD-CN Quản lý dự án 2

Trung tâm kiểm 

định xây dựng
Cấp mới 29/6/2012

Công an tỉnh 

ĐăkLăk

toanbion@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật điện- 

điện tử

Công ty TNHH 

Việt Thành
7/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

50 Nguyễn Minh Toàn 27/12/1989

113 Đinh Tiên 

Hoàng, P.Tự An, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066089013797 0973877460

mailto:lengocde@gmail.com
mailto:txthe12021981@gmail.com
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Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu 

công trình
3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
3 Cấp mới

56 Chung Thanh Tùng 21/1/1989

Thôn Tân Thắng, Ea 

Na, huyện Krông 

Ana, tỉnh ĐăkLăk

049089014950 0986934823
thanhtung.chung@gm

ail.com
Kỹ sư DD-CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2
Công ty TNHH -

XD Delta
Cấp mới 13/1/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

57 Huỳnh Kim Kông 25/5/1984

68/16 Đinh Núp, 

P.Tân Lập, TP.BMT, 

Tiỉnh ĐăkLăk

049084005415 0935018282
huynhkimkong84@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng DD-

CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2
Công ty TNHH 

TV&XD KG
Gia hạn 28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

58 Phạm Nhật Thanh 6/6/1991

Thôn 4, xã Hòa Phú, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066091009776 0913899478
ksnhatthanh@gmail.c

om
Kỹ sư DD-CN Khảo sát Địa hình 3

Công ty TNHH 

Phúc Thuận Phát
Cấp mới 12/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

0978257009
lecongthoxl@gmail.c

om

Kỹ sư cầu đường

Trung cấp thủy lợi

Công ty TNHH 

XD TL ĐăkLăk
25/4/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

luyen.con.en85@gma

il.com
Kỹ sư DD-CN

Công ty CP An 

Bình cons
4/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

55 Lê Công Thọ 6/7/1991

Thôn 7, Ea Pal, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đăklăk

042091013668

54 Hồ Đắc Luyến 20/4/1985

Hẻm 97 đường 19/5, 

P.Ea Tam, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

052085017219 0976637774

0949515152
thang.dacco@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Công ty TNHH 

TV&ĐTXD 

Hưng Việt

28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

53 Đỗ Văn Thắng 27/12/1980

27 Đặng Trần Côn, 

P.Tân Thành, 

TP.BMT, Tỉnh 

Đăklăk

035080009258
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Giám sát Công 

trình Giao thông
2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

60 Mai Hồng Kỳ 28/11/1977

122/28 Đỗ Xuân 

Hợp, P.Tân Lợi, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

240594247 0907092789 kyttkd@gmail.com Kỹ sư DD-CN
Thiết kế Kết cấu 

công trình
2

Trung tâm kiểm 

định xây dựng
Gia hạn 5/10/2016

Công an tỉnh 

Đăklăk

Giám sát Công 

trình Giao thông
2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Cấp mới

62 Vũ Văn Nghĩa 15/1/1970

291/1/8 Phan Bội 

Châu, TP.BMT, tỉnh 

ĐăkLăk

033070010922 0978026668
vunghia1970@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình 

GT&NNPTNT 

tỉnh

Gia hạn 9/2/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

63 Cáp Kim Bình 20/7/1963

40/1 Lý tự Trọng, 

P.Tân An, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

045063006797 0913426856
kimbinhsgtvt@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình 

GT&NNPTNT 

tỉnh

Gia hạn 9/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

64 Vũ Duy Tuân 19/3/1964

28 Nguyễn Huy 

Tưởng, P.Tân Lợi, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

034064010374 0903597928 maaxsa@gmail.com
Trung cấp xây dựng 

công trình giao thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
3

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình 

GT&NNPTNT 

tỉnh

Gia hạn 25/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

65 Tôn Nữ Thanh Vân 18/1/1985

247 Trần Phú, 

P.Thành Công, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066185002706 0905336653
thanhvan8508@gmail

.com
Kinh tế XD&QLDA Định giá xây dựng 2

Công ty TNHH 

MTV Hoàng Hiếu
Cấp mới

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

0385904036 mloyzu@gmail.com
Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình 

GT&NNPTNT 

tỉnh

18/4/2018
Công an tỉnh 

Đăklăk

huynguyen.uct2@gm

ail.com
Kỹ sư cầu đường

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình 

GT&NNPTNT 

tỉnh

10/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

61 Y Ju Mô 27/11/1965

40/10/13 Hùng 

Vương, P.Tự An, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

240193971

59 Nguyễn Quang Huy 1/4/1988

54 An Dương 

Vương, P.Thành 

Nhất, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066088006794 0905636344
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66 Nguyễn Hoàng Lan 30/4/1985

130 Lê Duẩn, P.Tân 

Thành, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

066185004770 0902610949
hoanglan789tn@gmai

l.com
Kinh tế XD&QLDA Định giá xây dựng 3

Tổng công ty 

789-CN Tây 

Nguyên

Cấp mới 10/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

67 Nông Tuấn Sang 22/03/1993

TDP 5, P.Ea Tam, 

TP.BMT, Tỉnh Đăk 

Lăk

066093009192 0916653223
nongtuansang@gmail

.com
Kỹ sư XD DD-CN Khảo sát Địa hình 3

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Buôn Đôn

Cấp mới 05/09/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

68 Nguyễn Văn Hiền 05/09/1978

327/33 Y Moal, 

P.Tân Lợi, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

066078007279 0905160088
nguyenhien5978@gm

ail.com
Kỹ sư cầu dường Khảo sát Địa hình 3

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Buôn Đôn

Cấp mới 08/07/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

70 Trịnh Đức Sơn 26/7/1976

36 Hà Huy Tập, khối 

10, Tân Lợi, Tp. 

BMT

038076030887 0986824939
ducson76@gmail.co

m
Kỹ sư thủy lợi Quản lý dự án 2

Ban QLDA 

ĐTXD giao 

thông & 

NNPTNT tỉnh

Cấp mới 09/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

0917212014
sanghoang1411@gma

il.com
Kinh tế XD

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Buôn Đôn

15/08/2011

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

69 Hoàng Văn Sang 02/01/1994
Xuân thủy, Lệ Thủy, 

Quảng Bình
194564297

mailto:hoanglan789tn@gmail.com
mailto:hoanglan789tn@gmail.com
mailto:nongtuansang@gmail.com
mailto:nongtuansang@gmail.com
mailto:nguyenhien5978@gmail.com
mailto:nguyenhien5978@gmail.com
mailto:ducson76@gmail.com
mailto:ducson76@gmail.com
mailto:sanghoang1411@gmail.com
mailto:sanghoang1411@gmail.com
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